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- Trần Văn Toàn -
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, hiểu được cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng trong VB.
- HS nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
b. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề
2. Phẩm chất
Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ; tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận VB văn học của người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- KHBD, SGK, SGV, SBT Ngữ văn 9.
- Các phiếu học tập.
- Máy tính, bài giảng điện tử, tranh ảnh liên quan.
2. Chuẩn bị của HS
- SGK, SBT Ngữ văn 9.
- Vở soạn, vở ghi.
- Soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn trong SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp học
2. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS chia sẻ cá nhân.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: Em đã được đọc tác phẩm văn học nào viết về những nhân vật có ngoại hình khác lạ? Chia sẻ ngắn gọn cảm nhận của em về tác phẩm ấy.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe 
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS chia sẻ cảm nhận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV dẫn dắt vào bài.
	- Một số tác phẩm viết về nhân vật có ngoại hình khác lạ: chàng Cóc, Sọ Dừa, Trương Chi trong truyện cổ tích, Quasimodo trong Nhà thờ Đức Bà Paris (Vích-to Huy-gô), giáo sư Hagrid trong truyện Harry Potter (J.K.Rowling),...
- HS chia sẻ cảm nhận về một tác phẩm (ấn tượng với ngoại hình khác lạ của nhân vật, sự ảnh hưởng của ngoại hình đối với cuộc sống của nhân vật,...).


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	NỘI DUNG 1: ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
a. Mục tiêu: 
- HS biết cách đọc văn bản
- HS nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm
b. Nội dung: HS đọc văn bản, sử dụng SGK để chắt lọc thông tin, trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS cách đọc VB: đọc với giọng trung tính, khách quan.
- GV đọc mẫu đoạn mở đầu, sau đó gọi một HS đọc phần còn lại của văn bản hoặc chỉ đọc một vài đoạn tiêu biểu.
- GV nhắc HS sử dụng chiến lược đọc trong các thẻ chỉ dẫn: theo dõi, chú ý.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích ở chân trang.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát, theo dõi HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS khác nhận xét, góp ý phần đọc của các bạn theo tiêu chí đánh giá (slide)
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, góp ý phần đọc của HS.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trình bày ngắn gọn một số thông tin giới thiệu về tác giả Trần Văn Toàn và tác phẩm.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK, gạch chân thông tin quan trọng.
- GV quan sát, theo dõi HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả làm việc.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản – chú thích

















2. Khám phá chung
a. Tác giả: Trần Văn Toàn
Trần Văn Toàn sinh năm 1973, quê ở Nam Định, là giảng viên, nhà nghiên cứu, phê bình văn học.
b. Tác phẩm
- Thể loại: Nghị luận viết về một tác phẩm văn học.
- Luận đề: Nêu suy ngẫm về những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi thông qua tác phẩm Thằng quỷ nhỏ (Nguyễn Nhật Ánh).
- Phạm vi của vấn đề bàn luận: Tác giả phân tích truyện dài Thằng quỷ nhỏ như một điểm tựa, từ đó bàn luận và đặt ra vấn đề rộng hơn là những phẩm chất cần có đối với một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi nói chung.

	NỘI DUNG 2: KHÁM PHÁ CHI TIẾT
a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, hiểu được cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng trong VB.
- HS nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK để chắt lọc thông tin, trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hệ thống luận điểm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: Xác định các luận điểm chính của văn bản. Chỉ ra mối quan hệ giữa các luận điểm trong văn bản, vẽ sơ đồ để biểu hiện mối quan hệ đó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, theo dõi HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả làm việc.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.











Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hệ thống lí lẽ và bằng chứng trong từng luận điểm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức hoạt động thảo luận nhóm:
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu luận điểm 1 - Hoàn thành Phiếu học tập 01
+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu luận điểm 2 - Hoàn thành Phiếu học tập 02
+ Nhóm 5,6: Tìm hiểu luận điểm 3 - Hoàn thành Phiếu học tập 03
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm để hoàn thiện các PHT, thời gian: 5 phút
- GV quan sát, theo dõi HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả làm việc.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.



























































































Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi gợi mở: Nhận xét về nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả thể hiện ở văn bản (cách đặt vấn đề, tổ chức luận điểm, cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng, ngôn ngữ…)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm 4HS để trả lời, thời gian: 5 phút
- GV quan sát, theo dõi HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả làm việc.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 4: Tổng kết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu nhiệm vụ: Khái quát lại những đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của văn bản.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm 4HS để trả lời, thời gian: 5 phút
- GV quan sát, theo dõi HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả làm việc.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Hệ thống luận điểm
- Hệ thống luận điểm: Mỗi phần được đánh số trong văn bản tương ứng với một luận điểm:
  + Luận điểm 1: Nhân dạng khác biệt của Quỳnh và thái độ của mọi người đối với nhân dạng ấy. 
  + Luận điểm 2: Nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá.
  + Luận điểm 3: Những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi.
- Mối quan hệ giữa các luận điểm:
Các luận điểm được sắp xếp theo trình tự từ cụ thể đến khái quát, trong đó:
+ Luận điểm 1: là sự thể hiện vấn đề nhân dạng con người trong một tác phẩm cụ thể;
+ Luận điểm 2: lí giải vấn đề nhân dạng con người; cái nhìn mới về vấn đề nhân dạng trong các tác phẩm văn học.
+ Luận điểm 3: đề xuất những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi.
Luận điểm 2
Luận điểm 1


Luận điểm 3



2. Hệ thống lí lẽ và bằng chứng trong từng luận điểm
2.1. Luận điểm 1
a. Nhân dạng khác biệt của Quỳnh

	Lí lẽ
	Bằng chứng

	+ Chữ “quỷ” trong nhan đề tác phẩm được sử dụng để chỉ sự kì dị trong nhân dạng.
+ Những nét kì dị gắn với gương mặt của nhân vật nên trở thành khiếm khuyết không thể che giấu, trở thành dấu hiệu thường trực để nhận biết nhân vật.
+ Nhận dạng tuy chỉ là bề ngoài nhưng lại quyết định toàn bộ nhân cách và vị thế tồn tại của Quỳnh, khiến cậu phải chịu thân phận của một kẻ lạc loài.
	Hai vành tai to, mỗi khi Quỳnh có tâm trạng nó lại ve vẩy như cánh bướm, chiếc mũi to, đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi.

	 Nhận xét:
- Các lí lẽ và bằng chứng giúp người đọc nhận ra nhân dạng khác lạ của Quỳnh và những hệ luỵ mà cậu phải hứng chịu từ nhân dạng ấy.
- Bằng chứng được chọn lọc trích và dẫn theo lối gián tiếp.


b. Thái độ của mọi người với nhân dạng ấy
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	+ Trong mắt mọi người: Quỳnh là một thằng hề
+ Chiếc bàn học chỉ có hai chỗ ngồi và khoảng trống ở giữa là một ngoại lệ.
+ Mọi người không nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của Quỳnh, ngoại trừ Nga.
+ Trong mắt bạn bè, những tình cảm của một con người bình thường nếu xuất hiện ở Quỳnh đều trở thành khác thường, kệch cỡm.
+ Không ai tin được bên trong cái dung mạo dị thường của Quỳnh lại tồn tại những tình cảm của một con người bình thường.
	+ Với Hạnh, cô lớp trưởng luôn đúng mực, người luôn đứng ra trấn áp những kẻ bày trò tai quái với Quỳnh thì giữa họ vẫn có một khoảng cách mênh mông: “Bàn có hai người, nhưng mỗi người ngồi tít một đầu, chừa khoảng trống ở giữa”.
+ Nga nhận ra và chứng kiến những gì Quỳnh làm cho bạn bè, cho những đứa trẻ nghèo quanh nhà mình.
+ Tình cảm bạn bè của Quỳnh và Nga là đề tài cho mấy câu vè quái ác của Luận.
+ Thái độ của Nga và những trích dẫn về thái độ, phản ứng và cảm giác của Nga trước tình cảm của Quỳnh.

	 Nhận xét:
- Bằng chứng và lí lẽ được trình bày xen kẽ, tác giả đưa ra lí lẽ nào thì sẽ chọn bằng chứng tương ứng cho lí lẽ ấy.
- Bằng chứng được trích dẫn theo cả hai cách trực tiếp và gián tiếp, vừa có bằng chứng trực tiếp từ tác phẩm, vừa có bằng chứng mở rộng bên ngoài tác phẩm.


2.2. Luận điểm 2
Quan điểm của tác giả về nhân dạng con người: nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá, được điều chỉnh bởi những quy chuẩn của nhân loại.
- Các lí lẽ:
+ Nhân dạng không phải chỉ là bề ngoài mà cũng được nhào nặn và xét đoán theo các chuẩn mực giá trị.
+ Nhân dạng là của riêng cá nhân nhưng lại được định giá bởi các chuẩn mực của cộng đồng.
+ Nhân dạng không chỉ thực hiện các chức năng sinh học mà còn được nhào trộn, định giá theo chuẩn mực, quy tắc thẩm mĩ của một cộng đồng.
+ Nghiên cứu về nhân học cho thấy: trong bất kì xã hội nào, luôn tồn tại các quy chuẩn. Các quy chuẩn này đã gạt bỏ những gì lệch chuẩn. Từ đó, hình thành cặp nhị phân: bình thường và bất bình thường trong trí tuệ, giới tính, hành vi,... và cả nhân dạng. + Chuẩn mực có quyền lực và sức mạnh áp đặt, buộc cá nhân phải tuân thủ mà không có quyền phản biện.
+ Tiêu chuẩn về nhân dạng kì thực là một quyền lực loại trừ những gì thuộc về số ít, lệch chuẩn, dị thường.
· Bằng chứng:
+ Trường hợp chú bé Quỳnh.
+ Trường hợp trút bỏ lốt ngoài kì dị của các nhân vật trong truyện cổ tích.
* Lí giải của tác giả về cách ứng xử của chúng ta trước một nhân dạng đặc biệt: Do “chúng ta” có những tiêu chuẩn về nhân dạng, những “tiêu chuẩn” ấy là một “quyền lực” loại trừ những gì thuộc về “số ít”, “lệch chuẩn” và “dị thường”.
* Tác dụng của việc liên tưởng đến truyện cổ tích trong đoạn cuối:
+ Mở rộng bằng chứng
+ Làm tăng sức thuyết phục cho vấn đề bàn luận.
2.3. Những phẩm chất cần có của một tác phẩm viết cho thiếu nhi
- Cần nhận diện đầy đủ về những gì bị đặt ra ngoài chuẩn mực, hình dung về chúng như những tồn tại khác, đánh thức và nuôi dưỡng tình yêu thương, sự trân trọng với những tồn tại ấy. 
· Không nên biến nhân vật trong tác phẩm văn học thiếu nhi trở thành những nhân vật hoàn hảo.
- Cần phải viết cho trẻ em từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải.
3. Nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả
- Cách đặt vấn đề sắc sảo: lựa chọn một tác phẩm cụ thể  đặt vấn đề về phẩm chất của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi.
- Cách tổ chức luận điểm: ba luận điểm có sự kết nối lô-gíc, chặt chẽ. 
- Cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng: 
 + Lí lẽ và bằng chứng được sử dụng đều hướng đến làm sáng tỏ ý kiến, luận điểm của tác giả.
 + Lí lẽ của tác giả có xu hướng đối thoại với các quan điểm truyền thống, vừa diễn giải, vừa lí giải để độc giả hiểu được vấn đề nghị luận. Bằng chứng được lựa chọn phù hợp, sử dụng nhiều cách đưa bằng chứng khác nhau khiến bài viết thêm phong phú.
- Ngôn ngữ diễn đạt: trong sáng, khúc chiết.

III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Lập luận chặt chẽ, lô gic
- Cách nêu luận đề, xây dựng luận điểm và sử dụng lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
- Ngôn ngữ trong sáng, khúc chiết.
2. Nội dung
- Mang đến quan điểm mới mẻ về nhân dạng con người.
- Đem đến bài học cho người nghệ sĩ khi chọn viết tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học.
b. Nội dung: Thực hiện hoạt động Viết kết nối với đọc.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ Viết kết nối với đọc: “Không nên biến những nhân vật trong các tác phẩm văn học thiếu nhi trở thành những nhân vật hoàn hảo.” (Trần Văn Toàn).
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 7-9 câu) chia sẻ suy nghĩ của em về ý kiến trên.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, lập dàn ý, dựa vào dàn ý viết đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS viết đoạn văn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV chữa mẫu 1-2 bài, HS tự đánh giá bài viết của mình.
	IV. LUYỆN TẬP


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học, vận dụng, liên hệ để thực hiện bài tập.
b. Nội dung: HS chia sẻ cá nhân.
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu: Chia sẻ theo kĩ thuật Think – pair – share với chủ đề: Ý nghĩa của sự tôn trọng những khác biệt.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày trước lớp.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, đánh giá.
	* HS chia sẻ về ý nghĩa của sự tôn trọng những khác biệt:
 + Mỗi người là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ, cách đánh giá, có cá tính riêng. Mỗi vùng miền, mỗi quốc gia, dân tộc có nét đặc sắc riêng về văn hóa. Sự khác biệt có thể làm cho cuộc sống phong phú, ý nghĩa hơn. Tôn trọng sự khác biệt là văn hóa ứng xử cần có của mỗi người, đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay.
+ Tôn trọng sự khác biệt giúp con người hòa nhập với cuộc sống, gắn kết những mối quan hệ tốt đẹp.
+ Tôn trọng sự khác biệt giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống, học được cách lắng nghe, đồng cảm, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn. Người biết tôn trọng người khác sẽ được mọi người yêu quý và tôn trọng.
+ Tôn trọng sự khác biệt sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh, tích cực, văn minh, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân, xã hội.
+ Mở rộng vấn đề: Phê phán thái độ kì thị, phân biệt đối xử, thái độ và hành vi không đúng trước những sự khác biệt. Mặt khác cần thấy rằng sự khác biệt cần hướng đến phát huy giá trị của bản thân và đóng góp cho cộng đồng, thể hiện cá tính của bản thân chứ không phải sự lập dị, sống khác người.



3. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau
- Ôn tập lại kiến thức đã học.
- Hoàn thành bài tập về nhà.
- Soạn bài: Thực hành tiếng Việt (Cách sử dụng tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu)

RÚT KINH NGHIỆM
			

PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Phiếu học tập 01: Nhóm 1, 2
Đọc phần (1) của VB và tìm hiểu luận điểm 1: 
Nhân dạng khác biệt của Quỳnh và thái độ của mọi người đối với nhân dạng ấy 

	1.1. Nhân dạng khác biệt của Quỳnh:
	Lí lẽ
	Bẳng chứng

	...................................
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..................................
	...................................
..................................
..................................




	1.2. Thái độ của mọi người đối với nhân dạng khác biệt của Quỳnh:
	Lí lẽ
	Bẳng chứng

	...................................
..................................
..................................
	...................................
..................................
..................................



=>Nhận xét về các lí lẽ và bằng chứng được tác giả sử dụng trong luận điểm 1:
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Phiếu học tập 02: Nhóm 3, 4
Đọc phần (2) của VB và tìm hiểu luận điểm 2: 
Nhân dạng con người là một tạo tác mang tính văn hoá

	
- Quan điểm của tác giả về nhân dạng của con người:
[image: ]
- Tác dụng của việc liên tưởng đến truyện cổ tích trong đoạn cuối phần (2)
   .............................................................................................................................
..............................................................................................................................



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Phiếu học tập 03: Nhóm 5,6
Đọc phần (3) của VB và tìm hiểu luận điểm 3: Những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi

	*Làm rõ quan điểm của tác giả về những phẩm chất cần có của một tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi:

	Những phẩm chất cần có của tác phẩm viết cho thiếu nhi
	       Câu văn trong văn bản thể hiện điều đó

	...................................
..................................
..................................
	...................................
..................................
..................................



*Nêu ý kiến của em về quan điểm của tác giả cho rằng: “phải viết cho trẻ em từ cái nhìn của một người lớn sâu sắc và từng trải”:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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